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Kết quả thực hiện Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung
 trên địa bàn huyện năm 2019. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2020
(Trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2020)


I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của các cấp ngành của tỉnh; Huyện uỷ, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp; Sự quyết tâm từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2019.

- UBND huyện chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo về việc dự tính, dự báo, các biện pháp khắc phục thiên tai, dịch bệnh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp.

- Trình độ sản xuất của nông dân đã được nâng lên, người dân đã chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thông qua việc sử dụng các giống có năng suất, chất lượng, sử dụng các loại máy nông nghiệp để giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

2. Khó khăn

- Thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp: Đầu vụ thời tiết khô hạn kéo dài nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy và sinh trưởng của các cây trồng vụ Xuân hè.

- Trong trồng trọt đặc biệt là sản xuất lúa phần lớn diện tích bón phân không cân đối, ít bón lót phân chuồng hoai mục, ít phơi ải đất dẫn đến đất canh tác bị chua, bạc màu... gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, công tác phòng bệnh, dự trữ thức ăn và một số hộ chưa thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn nên khó khăn trong công tác phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh.

- Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp: đã xuất hiện một số loại dịch bệnh mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như: Sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô; Sâu cắn gié (sâu đàn) gây hại trên lúa, ngô, hoa màu; đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát triển chăn nuôi.

- Hệ thống cán bộ khuyến nông cấp xã, thôn bản chưa đảm bảo, cán bộ khuyến nông của một số xã, thôn bản đã bỏ và nghỉ việc do phụ cấp thấp.

- Một số nguồn vốn được phân bổ muộn (Vốn 30ª), một số nội dung tuy đã được giao vốn nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của Tỉnh (Nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn NTM)... gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND huyện ban hành Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 (sau đây gọi tắt là chương trình), trong đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu thực hiện theo lộ trình cả giai đoạn và từng năm; Ban hành các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện sản xuất nông nghiệp của năm, Quyết định phân bổ giống trợ giá, Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng-BVR; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; ban chỉ đạo thực hiện dự án chương trình 30a, nông thôn mới, ban chỉ đạo thực hiện chương trình dịch vụ môi trường rừng, phát triển vùng chè…
UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo các kết quả thực hiện trong vụ đồng thời đưa ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể cho các lĩnh vực, cụ thể đến từng xã, thị trấn. Thực hiện báo cáo theo tiến độ, báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo đột xuất. Chỉ đạo các xã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia 18.030 ngày công (làm đường giao thông, nhà văn hóa và nhà tiêu hợp vệ sinh); 448 hộ hiến đất với 62.738 m2 đất.

Trong năm UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chương trình như sau: Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Than Uyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Than Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND huyện Than Uyên về việc phân khai chi tiết nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2019; Tổ chức 01 đợt kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình tại các xã, thị trấn trong kế hoạch của chương trình.
2. Kết quả thực hiện chương trình sản xuất nông sản hàng hoá tập trung năm 2019  
2.1. Sản xuất lúa 
2.1.1. Chuyên canh sản xuất lúa tập trung (thực hiện hỗ trợ theo 29/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu)

* Kế hoạch Nghị quyết giao trong năm 2019 là 400 ha/1275 ha đạt 319% so với kế hoạch Nghị quyết.

* Kết quả: 
Về diện tích: Trong năm 2019 trên địa bàn huyện thực hiện được 1.275 ha tại các xã Phúc Than (450 ha), Mường Than (350 ha), Mường Cang (160 ha), Hua Nà (80 ha), Mường Kim (180 ha), Thị Trấn (35 ha), Tà Hừa (20 ha); năng suất trung bình 50,14 tạ/ha, sản lượng đạt 6.393 tấn.

- Cơ cấu giống: Sử dụng các loại giống lúa thuần chất lượng cao ( Bắc thơm số 7, Nếp N97, J02).

- Tổng lượng giống đã sử dụng là 63,75 tấn.
- Kinh phí thực hiện 2.550.000 đồng.
* Hiệu quả từ nội dung hỗ trợ sản xuất lúa tập trung: 
Tổng diện tích đầu tư 1.275 ha, năng suất trung bình 50,14 tạ/ha, như vậy tổng sản lượng đạt 6.393 tấn thóc. Tạm tính giá bán 9.000đ/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư ban đầu (về giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV và công lao động), 01 ha lúa chất lượng cao sản xuất tập trung cho lãi 25.780.000 đồng. Nếu so sánh với sản xuất đại trà thì sản xuất hàng hóa tập trung lãi cao hơn 5.780.000 đồng/ha. 
2.1.2. Chuyên canh sản xuất lúa đặc sản tập trung gắn với việc tạo dựng nhãn hiệu cho sản phẩm lúa Séng Cù tại xã Mường Cang, Hua Nà; khôi phục và mở rộng diện tích gieo cấy giống nếp tan (Tan Pỏm) tại xã Tà Hừa.
2.1.2.1. Sản xuất gao Séng Cù

* Kế hoạch Nghị quyết giao trong năm 2019 là 120 ha
- Kết quả: 
Năm 2018, UBND huyện đã tổ chức hội thảo và thống nhất ở rộng quy mô vùng nguyên liệu Séng Cù theo tình hình thực tế, trước chỉ quy hoạch Mường Cang, Hua Nà nhưng nay thêm xã Mường Than và thị trấn Than Uyên.

Trong năm 2019 trên địa bàn huyện thực hiện được 371 ha đạt 309% so với kế hoạch Nghị quyết, trong đó xã Hua Nà 48 ha, Mường Cang 45 ha, thị trấn 53 ha, Mường Than 125 ha; năng suất trung bình 51 tạ/ha, sản lượng đạt 1.892,1 tấn.
- Cơ cấu giống: Sử dụng giống xác nhận do trung tâm giống Lào Cai sản xuất, và một phần giống do nhân dân tự để. Tổng lượng giống nhân dân sử dụng là 18,55 tấn, kinh phí thực hiện 742.000.000 đồng. (Kinh phí từ nguồn ngân sách huyện, ngân sách Trung Ương, kinh phí của nhân dân)
- Đã xây dựng được 1 Nhãn hiệu sản phẩm “Gạo đặc sản Séng Cù Than Uyên” được cục sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận.

- Hiệu quả từ nội dung sản xuất lúa Séng Cù: Tổng diện tích đầu tư 371 ha, năng suất trung bình 51 tạ/ha, như vậy tổng sản lượng đạt 1.892,1 tấn thóc. Tạm tính giá bán 13.000đ/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí (về giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV và công lao động), 01 ha lúa  Séng Cù cho lãi khoảng 44.300.000 đồng/ha.
Hiện nay, UBND huyện đã xây dựng “Kế hoạch liện kết chuỗi sản xuất gạo Séng Cù”. Trong đó, xây dựng quy hoạch vùng Mường Cang, Hua Nà sẽ thực hiện liên kết với HTX xây dựng Thanh Xuân sản xuất 150 ha trong năm 2020.
2.1.2.1. Sản xuất gao Tan Pỏm
*  Kế hoạch Nghị quyết giao trong năm 2019 là 25 ha
* Kết quả: Trong năm 2019 trên địa bàn huyện thực hiện được 28,5 ha đạt 114% so với kế hoạch Nghị quyết, tại xã Tà Hừa. Năng suất đạt 41,3 tạ/ha, sản lượng 117,705 tấn.
- Giống do nhân dân tự để, Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện.

- Kinh phí thực hiện 57.009.000 đồng.
* Hiệu quả từ nội dung hỗ trợ sản xuất lúa nếp Tan Pỏm: Tổng diện tích đầu tư 28,5 ha, năng suất trung bình 41,3 tạ/ha, như vậy tổng sản lượng đạt 117,705 tấn thóc. Tạm tính giá bán 15.000đ/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí (về giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV và công lao động), 01 ha lúa cho lãi khoảng 41.480.000 đồng/ha.
2. 2. Quy hoạch vùng, trồng mới 550 ha chè (Theo đề án phát triển vùng chè nguyên liệu  tập trung chất lượng cao)
- Thực hiện đề án phát triển vùng Chè (lần 1) huyện Than Uyên được giao kế hoạch xây dựng vùng chè với diện tích 603 ha; năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh đề án cả về quy mô và địa điểm thực hiện, theo đó phấn đấu đến 2021 huyện Than Uyên có 1.380 ha Chè tại 2 tiểu vùng (tiểu vùng 1: Tiểu vùng Phúc Than gồm các xã Mường Than, Phúc Than, Mương Mít, Mường Cang, Hua Nà; tiểu vùng 2: Tiểu vùng Mường Kim, Ta Gia gồm các xã Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Tà Hừa). Trên cơ sở đó, UBND huyện Than Uyên đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho các xã để thực hiện đảm bảo mục tiêu UBND tỉnh giao.

- Kết quả: Thực hiện trồng mới chè năm 2019 là 318,19 ha tại các xã Phúc Than (27,27 ha); Tà Mung (35,14 ha); Mường Kim (80,17 ha); Ta Gia (49,62 ha); Khoen On (22,56 ha); Tà Hừa (56,42 ha); Mường Mít (47,01 ha). Định mức hỗ trợ theo Đề án phát triển vùng chè của tỉnh. Sử dụng giống chè Shan: 299,99 ha, PH8:18,2 ha.

- Hỗ trợ một lần 100% giống, phân bón và tiền hỗ trợ khai hoang, làm đất.

- Kinh phí thực hiện 19.657.143.700 đồng.
- Hiệu quả từ nội dung trồng mới chè: Đến năm 2019, tổng diện tích chè trên địa bàn huyện Than Uyên đạt 1.142,09 ha, trong đó diện tích chè kinh doanh 100 ha, năng suất trung bình 50 tạ/ha sản lượng đạt 501 tấn. Giá bán hiện tại 7.000 đồng/kg, 01 ha thu được 28.269.000 đồng, sau khi trừ chi phí (phân bón, nhân công) tiền lãi thu được khoảng 15.070.000 đồng.
2.3. Thực hiện hỗ trợ chăn nuôi
2.3.1. Thực hiện hỗ trợ chăn nuôi lợn

Kế hoạch nghị quyết giao năm 2019 theo quy mô nông hộ là 1.200 con, kinh phí 4.871.800.000 đồng; theo mô hình tập trung là 160 con, kinh phí 730.000.000 đồng.

Kết quả: 
Trong năm không triển khai hỗ trợ do tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi diễn ra trên địa bàn huyện thừ ngày 28/6/2019, gây thiệt hại nặng nề đến ngành chăn nuôi của huyện.

Tính đến hết ngày 12/11/2019, dịch xảy ra trên 8/12 xã, thị trấn (tăng 01 xã so với tháng 10 do xã Phúc Than công bố tái dịch), 87 bản và 957 hộ. Trong tháng đã tổ chức tiêu hủy 138 con (giảm 958 con so với tháng trước). Tổng trọng lượng tiêu hủy 4.756 kg, giảm 36.954 kg so với tháng trước (Tổng số lợn đã tiêu hủy từ khi xuất hiện dịch đến nay là 3.043 con lợn, tổng trọng lượng tiêu hủy 153.628 kg). Trong tháng cấp thêm 195 lít hóa chất sát trùng. (Tổng số đã cấp cho các xã, thị trấn từ khi xuất hiện dịch: 12.375 kg vôi bột và 3.859 lít hóa chất sát trùng).

- Đến nay trên địa bàn huyện Than Uyên còn 02 chốt KDĐV cấp tỉnh, các chốt trực 24/24 giờ trong ngày, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận tải qua các chốt, đồng thời tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng phương tiện vào địa bàn huyện. 

2.3.2. Thực hiện hỗ trợ chăn nuôi thủy cầm 

* Kế hoạch Nghị quyết giao trong năm 2019 là 15.000 con

* Kết quả thực hiện: Trong năm 2019 đang triển khai thực hiện hỗ trợ 5.360 con (đạt 36% so với Nghị quyết), có 80 hộ đăng ký thực hiện gồm: xã Hua Nà 1.206 con/18 hộ, Mường Cang 2.680 con/40 hộ, Mường Mít 1.474 con/22 hộ. Sử dụng giống vịt Bầu Bến.
+ Tổng kinh phí thực hiện 252.000.000 đồng.

- Hiệu quả từ nội dung hỗ trợ chăn nuôi thủy cầm: Dự kiến đầu tư 01 hộ 67 con vịt giống, tỷ lệ sống đạt 95%, từ khi cấp phát đến lúc xuất chuồng trọng lượng 01 con vịt đạt 2,4kg. Giá bán 60.000đồng/kg, sau khi trừ tất cả chi phí mỗi con vịt được lãi 65.500 đồng. Vậy 01 hộ được đầu tư 67 con vịt tỷ lệ sống còn 63 con sau khi bán sẽ có lãi là 4.126.500 đồng.
2.4. Thủy sản
- Kế hoạch Nghị quyết hỗ trợ 40 lồng cá, năm 2019 không thực hiện hỗ trợ làm lồng; kinh phí ngân sách huyện cho vay nuôi cá lồng (qua ngân hàng chính sách) với tổng số vốn giao là 900.000.000  thực hiện giải ngân được 100% (trong đó vay nuôi cá lồng 150.000.000 tại xã Mường Kim 01; Ta Gia 02 hộ), ngoài ra, thực hiện hỗ trợ 6 ha/175.140.000 đồng (thuộc nguồn vốn 30ª) cho các hộ nuôi cá tại các xã Hua Nà 0,2 ha, Khoen On 0,9 ha, Mường Cang 0,2 ha, Tà Hừa 4,6 ha, Tà Mung 0,1 ha.

 Tổng số lồng cá trên toàn huyện là 273 lồng, hiện đang duy trì và phát triển tốt.
- Hiệu quả từ nội dung hỗ trợ đầu tư thủy sản: 01 lồng cá người dân thả 2.000 con giống (cá rô phi đơn tính). Trọng lượng mỗi con đạt 0,5kg là xuất bán, sau khi trừ tất cả chi phí mỗi con cá được lãi 10.000 đồng. Như vậy đầu tư 01 lồng cá sẽ có lãi khoảng 20.000.000 đồng.
 (Phụ biểu chi tiết kèm theo) 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm 
Chương trình sản xuất nông sản hàng hoá tập trung đã xác định những nội dung trọng tâm một số vấn đề sản xuất nông sản, đề án đã thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, phát triển vùng chè, định hướng chăn nuôi cho huyện giai đoạn 2016-2020. Chương trình đã đề ra những mục tiêu mà ngành nông nghiệp cần phấn đấu góp phần xây dựng huyện Than Uyên ngày càng phát triển bền vững.

Nhận thức của người dân về tầm quan trọng trong việc lựa chọn giống, áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất đã được nâng lên. Qua việc thực hiện các mô hình dự án người dân đã được chuyển giao các tiến bộ vào sản xuất, từ đó việc canh tác cây trồng, kỹ thuật trong chăn nuôi đã được nhân dân áp dụng rộng rãi, hình thành các phương thức sản xuất tiên tiến.

Việc thực hiện thành công các chương trình dự án, ngoài việc đem lại hiệu quả trực tiếp, còn tạo điều kiện thúc đẩy nhân dân triển khai mở rộng tạo thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như sản xuất lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, vùng chăn nuôi lợn, thủy cầm, thủy sản (cá lồng) với quy mô tập trung sản xuất hàng hóa nông hộ, gia trại và trang trại.
Khai thác tốt lợi thế của từng loại cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng, trình độ canh tác của nhân dân, từ đó tạo cơ sở định hướng, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án phù hợp với quy hoạch.
Đa số các dự án đã phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng các khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thông qua các chính sách hỗ trợ, đời sống của một bộ phân không nhỏ các hộ nông dân đã được nâng lên đáng kể. 

2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế
2.1. Hạn chế:

- Việc triển khai chương trình ở một số cơ sở còn thụ động, nhận thức của một số bộ phận nhân dân còn chưa thay đổi, tư tưởng trông chờ, ỷ lại còn cao.

- Năng lực của một số xã, thị trấn về việc làm chủ đầu tư còn hạn chế.

- Các mô hình sản xuất được đánh giá đạt hiệu quả nhưng chưa được bà con triển khai nhân rộng.
- Tại một số xã còn thiếu nhân lực, thiếu đất sản xuất nên việc triển khai một số chương trình gặp nhiều khó khăn.

- Một số nội dung, một số người dân chưa hiểu hết chính sách, trách nhiệm, và nghĩa vụ của người được thụ hưởng nên đôi khi có những phản ứng không đúng.
- Nội dung hỗ trợ chăn nuôi thực hiện chưa đạt so với kế hoạch Nghị quyết giao.

2.1. Nguyên nhân của những hạn chế
* Nguyên nhân chủ quan:
- Nguyên nhân do công tác tuyên truyền vận động tuy đã thực hiện nhưng chưa triệt để, sâu rộng khiến các hộ dân chưa hiểu hết về nội dung, mục tiêu của chương trình, do đó cũng gây ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các chương trình.
- Trình độ chuyên môn, nhận thức, ý thức của một số cán bộ, công chức cấp xã còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
* Nguyên nhân khách quan
Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn thấp, chưa khuyến khích được nhiều các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn.

Các hình thức sản xuất đổi mới còn chậm chưa đủ sức phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn; sản xuất nông nghiệp theo quy mô hộ gia đình là chủ yếu, nhỏ lẻ, manh mún hiệu quả không cao; kinh tế trang trại, hợp tác xã chưa phát huy được hiệu quả trong sản xuất; các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít nên nguồn lực phát triển còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung trên địa bàn huyện năm 2019.
	 Nơi nhận: 


     
- TTr.HĐND-UBND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lưu: VT, PNN.
	                   T.M UBND HUYỆN THAN UYÊN




	Phụ biểu 01: 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT NÔNG SẢN HÀNG HÓA TẬP TRUNG NĂM 2019 

	 (Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND, ngày        tháng        năm 2019 của UBND huyện Than Uyên) 

	
	
	
	
	
	
	

	 STT 
	 Nội dung thực hiện 
	 ĐVT 
	 Kế hoạch Nghị quyết đến năm 2019 
	 Kết quả thực hiện năm 2019 
	 Tỷ lệ % 
	 Lũy kế từ 2016-2019 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 (1) 
	 (2) 
	 (3)=(2)/(1) 
	 (4) 

	           1   
	 Lúa tập trung chất lượng cao 
	 Ha 
	                400   
	              1.275   
	             319   
	           3.374,8   

	           2   
	 Lúa đặc sản 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.1 
	 Séng Cù 
	 Ha 
	                120   
	                 371   
	             309   
	              710,6   

	 2.2 
	 Tan Pỏm 
	 Ha 
	                  25   
	                28,5   
	             114   
	                68,1   

	           3   
	 Chè 
	 Ha 
	                  50   
	              318,2   
	             636   
	           1.042,3   

	           4   
	 Chăn nuôi 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4.1 
	 Chăn nuôi thủy cầm 
	 Con 
	           15.000   
	              5.360   
	               36   
	            63.992   

	4.2
	 Chăn nuôi lợn 
	 Con 
	             1.360   
	 
	 
	 

	5
	 Thủy sản 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 Hỗ trợ làm lồng 
	 Lồng 
	                  40   
	 
	 
	 

	5.2
	 Cho vay nuôi cá lồng 
	 Triệu 
	 
	                 150   
	 
	 


	Phụ biểu  02: 
KẾ HOẠCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT NÔNG SẢN HÀNG HÓA TẬP TRUNG NĂM 2020
	

	(Kèm theo Báo cáo số:              /BC-UBND ngày         tháng         năm 2019 của UBND huyện Than Uyên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: triệu đồng
	
	
	

	TT
	Nội dung, địa điểm thực hiện
	Các xã, thị trấn

	
	
	Tổng
	Phúc Than
	Mường Than
	Mường Mít
	Hua Nà
	Mường Cang
	Mường Kim
	Tà Mung
	Ta Gia
	Khoen On
	Pha Mu
	Tà Hừa
	 Thị trấn 

	1
	Sản xuất lúa tập trung chất lượng
	Tổng kinh phí
	  13.294,6 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  -
	Hỗ trợ Lúa tập trung chất lượng cao (Mường cang, Hua Nà, Mường Kim, Mường Than, Phúc Than)
	Quy mô (ha)
	       500,0 
	      100,0 
	     200,0 
	 
	      40,0 
	      120,0 
	     40,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kinh phí
	    9.610,0 
	  1.922,0 
	 3.844,0 
	 
	    768,8 
	  2.306,4 
	   768,8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  -
	Hỗ trợ sản xuất lúa đặc sản (Mường Cang, Hua Nà, Tà Hừa)
	Quy mô(ha)
	       180,0 
	 
	 
	 
	      80,0 
	       70,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	    30,0 
	 

	
	
	Kinh phí
	    3.684,6 
	 
	 
	 
	 1.637,6 
	  1.432,9 
	 
	 
	 
	 
	 
	  614,1 
	 

	2
	Dự án trồng chè (Phúc Than, Mường Than, Mường Kim, Tà Mung, Mường Cang, Hua Nà)
	Quy mô(ha)
	         50,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	     50,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kinh phí
	    7.691,2 
	 
	 
	 
	 
	 
	   7.691 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	HT chăn nuôi lợn
	Tổng kinh phí
	    5.601,8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  -
	Hỗ trợ theo quy mô nông hộ (Mường Than, Thị trấn TU, Phúc Than, Mường Kim, Mường Cang)
	Quy mô(con)
	    1.160,0 
	      240,0 
	     260,0 
	 
	 
	      260,0 
	   240,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	  160,0 

	
	
	Kinh phí
	    4.871,8 
	      974,3 
	  1.055,5 
	 
	 
	   1.055,5 
	   974,3 
	 
	 
	 
	 
	 
	  649,5 

	  -
	Hỗ trợ theo quy mô tập trung (Mường Than, Thị trấn TU, Phúc Than, Mường Kim, Mường Cang)
	Quy mô(con/mô hình)
	       160,0 
	        80,0 
	 
	 
	 
	 
	     80,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kinh phí
	       730,0 
	      365,0 
	 
	 
	 
	 
	   365,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đầu tư chăn nuôi thủy cầm
	Tổng kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  -
	Hỗ trợ theo quy mô nông hộ (Mường Kim, Mường Mít, Ta Gia, Khoen On, Pha Mu,Tà Hừa)
	Quy mô (con)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  -
	Hỗ trợ theo quy mô tập trung (Mường Kim, Mường Mít, Ta Gia, Khoen On)
	Quy mô (con/mô hình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Kinh phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đầu tư chăn nuôi thủy sản (Mường Kim, Mường Mít, Mường Cang, Ta Gia, Khoen On)
	Quy mô (lồng)
	         30,0 
	 
	 
	        3,0 
	 
	          7,0 
	       8,0 
	 
	       8,0 
	        4,0 
	 
	 
	 

	
	
	Kinh phí
	  17.835,0 
	 
	 
	 1.783,5 
	 
	   4.161,5 
	   4.756 
	 
	   4.756 
	    2.378 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 44.422,6 
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